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ÔN TẬP ĐGĐK CUỐI HK2 MÔN KTPL LỚP 11XH 

A. CẤU TRÚC ĐỀ 

- Hình thức: 3 phần, phần 1: 20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn (5đ), phần 2: 2 câu trắc nghiệm 

đúng/sai (2đ), phần 3: 2 câu tự luận (3đ) 

- Nội dung: bài 14, 15, 16, 17, 18 

B. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến sau. 

Nội dung Đồng 

tình 

Không 

đồng tình 

1. Ứng cử là nghĩa vụ của mỗi công dân.   

2. Học sinh cũng phải có trách nhiệm tuân thủ và bảo vệ các quyền và nghĩa 

vụ của CD về bầu cử, ứng cử. 

  

3. Người ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được 

thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. 

  

4. Người đã chấp hành xong bản án hình sự của Tòa án tuy đã được xóa án 

tích nhưng vẫn không có quyền ứng cử. 

  

5. Học sinh chưa đủ 18t không có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của CD về bầu cử, ứng cử. 

  

6. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của CD về bầu cử và ứng cử là góp 

phần xây dựng, phát triển bộ máy NN CHXHCN Việt Nam trong sạch, 

vững mạnh. 

  

7. Anh A tự ý viết và bỏ phiếu bầu cử thay cho người thân bị bệnh nặng.   

8. Ông P yêu cầu người thân không bỏ phiếu bầu cử cho người có mâu 

thuẫn với mình. 

  

9. Bà Q vận động mọi người bỏ phiếu bầu cho chồng mình và hứa sẽ tặng 

quà cảm ơn. 

  

10. Chú M chủ động liên hệ cán bộ Tổ bầu cử nhờ hướng dẫn, giải đáp những 

thông tin về bầu cử chưa nắm rõ. 

  

 

Câu 2: Đánh dấu X vào ô thích hợp khi nói về quyền và nghĩa vụ của CD về khiếu nại. 

Nội dung Đúng Sai 

1. Phải tự mình khiếu nại, không được ủy quyền cho người khác.   

2. Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.   

3. Không phải cung cấp tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại.   

4. Khiếu nại đến bất kì người nào trong cơ quan nhà nước cấp trên.   

5. Không phải chấp hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại trong thời 

gian khiếu nại. 

  

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày với người giải quyết 

khiếu nại. 

  

7. Trẻ em còn nhỏ nên không được thực hiện quyền khiếu nại.   

8. Đăng bài lên mạng xã hội là việc làm thực hiện quyền khiếu nại của CD.   

9. Trình bày trung thực sự việc mà mình khiếu nại.   

10. Được sao chép tài liệu do người giải quyết khiếu nại thu thập kể cả bí mật NN.   
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Câu 3: Đánh dấu X vào ô thích hợp khi nói về nghĩa vụ của người tố cáo. 

Nội dung Đúng Sai 

1. Trình bày trung thực về nội dung tố cáo.   

2. Không phải cung cấp thông tin cá nhân cho người giải quyết tố cáo.   

3. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được.   

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo.   

5. Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu   

6. Không phải bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình 

gây ra. 

  

7. Cùng người giải quyết tố cáo điều tra vụ việc khi được yêu cầu.   

8. Phải công khai họ tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác cho người bị tố 

cáo biết. 

  

9. Khi gửi đơn tố cáo, CD được phép yêu cầu cơ quan NN có thẩm quyền thực 

hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân mình. 

  

10. Được thông báo về việc thụ lí tố cáo, kết luận nội dung tố cáo.   

 

Câu 4: Khi gặp trường hợp dưới đây công dân có thể thực hiện quyền nào? 

Hành vi, việc làm Quyền 

khiếu nại 

Quyền  

tố cáo 

1. Phát hiện nhóm người khai thác gỗ trái phép.   

2. Phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ có thẩm quyền.   

3. Bị xử phạt vi phạm hành chính quá mức quy định.   

4. Bị giao thêm việc ngoài thỏa thuận.   

5. Phát hiện được người buôn bán ma túy.   

6. Bị giám đốc công ty sa thải trái pháp luật.   

7. Chứng kiến hành vi của cán bộ NN bao che người vi phạm PL.   

8. Không đồng ý với hành vi của CSGT tạm giữ xe máy của mình.   

9. Chứng kiến bạo hành trẻ em.   

10. Không đồng ý với quyết định xử phạt hành chính của cơ quan thuế.   

 

Câu 5: Đánh dấu X vào hành vi phù hợp với quyền và nghĩa vụ CD trong bảo vệ Tổ quốc. 

Nội dung Phù hợp 

1. Kêu gọi mọi người không chia sẻ những thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc 

gia trên mạng xã hội. 

 

2. Vận động người thân tham gia nghĩa vụ quân sự.  

3. Không tố cáo những hành vi xâm hại an ninh quốc gia với cơ quan có thẩm quyền.  

4. Tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân.  

5. Tìm cách trốn tránh lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự.  

6. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự.  

7. Chụp hình khu vực quân sự đăng lên mạng xã hội.  

8. Xuyên tạc sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nước ta.  

9. Tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương.  
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Câu 6: Hãy nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp. 

A  B 

1. Tự tiện bắt và giam, giữ người trái PL  a. là hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xúc phạm 

người khác. 

2. Xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe  b. được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. 

3. Danh dự và nhân phẩm của cá nhân  c. là hành vi được PL cho phép. 

4. Đánh người gây thương tích là vi 

phạm quyền 

 d. là hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể. 

5. Bắt người phạm tội quả tang, người 

đang bị truy nã, bị yêu cầu dẫn độ 

 e. là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính 

mạng và sức khỏe của người khác. 

6. Xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm  f. được tôn trọng và bảo vệ. 

7. Việc bắt, giam giữ người phải được 

thực hiện 

 g. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác 

nếu không được người đó đồng ý. 

8. Công dân có quyền BKXP về chỗ ở.  h. theo đúng trình tự, thủ tục do PL quy định. 

9. Việc khám xét chỗ ở của 1 người chỉ 

được tiến hành trong t/h PL cho phép. 

Đó là khi có căn cứ nhận định ở đó 

 i. có c/cụ, p/tiện phạm tội, đồ vật, tài liệu liên 

quan đến vụ án; khi cần bắt người phạm tội 

quả tang hoặc đang bị truy nã lẩn trốn ở đó. 
 

1.    2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

Câu 7: Những hành vi sau đây vi phạm quyền nào của công dân? 

Hành vi vi phạm  Quyền 

1. Sử dụng MXH để đăng tin nói xấu, vu cáo người khác.  

2. Vượt đèn đỏ, gây tai nạn cho người khác.  

3. Làm nhục người khác tại nơi công cộng.  

4. Giam giữ người khác nhiều ngày vì bị người đó đánh.  

5. Đe dọa giết người.  

6. Công an bắt người vì nghi ngờ lấy tài sản có giá trị lớn.  

7. Tự ý vào nhà người khác để tìm đối tượng trộm cắp tài sản.  

8. Tự ý bắt người không có lí do.  

9. Đánh người khác gây thương tích, tổn hại về sức khỏe.  

10. Đuổi người khác ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ.  

11. Được người khác nhờ trông coi chỗ ở nhưng sau đó lợi dụng 

để chiếm giữa chỗ ở. 

 

12. Khóa trái cửa, nhốt người thiếu nợ.  

13. Giam giữ người khác khi đã hết thời hạn luật định.  
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❖ Những nhận định sau đây là đúng hay sai? 

Câu 8: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị A viết phiếu bầu và bỏ phiếu 

vào hòm phiếu giúp cụ K là người không biết chữ. Sau đó chị A phát hiện anh B và anh C cùng 

bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, 

anh B và anh C không đồng ý và mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. 

a) Chị A và cụ K cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp. 

b) Cụ K không vi phạm quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân. 

c) Anh B và anh C vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín. 

d) Anh B và anh C phải viết phiếu bầu theo ý của chị A thì mới đúng với nghĩa vụ công dân về 

bầu cử. 

Câu 9: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị Q đang chuẩn bị bỏ phiếu 

vào hòm phiếu thì chị B gọi lại, nhờ chị Q bỏ phiếu cho anh K là em họ của mình. Dù khi đọc thông 

tin, chị thấy anh K không xứng đáng bằng người khác nhưng vì nể bạn nên chị Q đành sửa lại phiếu 

bầu theo ý của chị B rồi bỏ phiếu vào hòm. Khi chị B vừa bước ra cổng nhà văn hóa thì cụ G (không 

biết chữ) nhờ viết hộ phiếu, chị B vốn nhiệt tình nên đồng ý ngay, thấy cụ già cả đi lại vất vả nên 

chị nhanh tay bỏ phiếu vào hòm giúp cụ. 

a) Chị B đồng thời vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín và trực tiếp. 

b) Chị B chỉ vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín. 

c) Anh K đã vi phạm quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân. 

d) Chị Q không vi phạm quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân. 

Câu 10: Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông Q chủ tịch phường vội 

đi công tác nên đã giao anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông tin này. Anh T tiếp cận chị K 

khai thác thông tin, bị chị K chống đối, anh T đã bắt và nhốt chị tại Ủy ban nhân dân phường 2 

ngày. Để ép anh T thả vợ mình, anh H là chồng chị K đón đường khống chế, đưa cụ A mẹ anh T 

về nhà mình giam giữ 3 ngày.  

a) Anh T và anh H cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

b) Chị K vi phạm quyền bất khả xâm phạm của cháu M. 

c) Chỉ có ông Q và anh H là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

d) Anh T vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của chị K. 

Câu 11: Do nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với T, bà M cùng con rể tên Q chặn đường khi 

cô đang đi dự sinh nhật bạn, để hỏi cho rõ sự việc. Sợ mọi người biết chuyện, cô T đã xin lỗi để bà 

M bỏ qua và hứa chấm dứt thì bị anh Q nhổ nước bọt vào mặt, thấy vậy anh K bạn trai đi cùng đã 

xông vào đánh anh Q gãy tay. Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh P đã quay video rồi đăng tải lên 

mạng xã hội khiến uy tín của cô T bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  

a) Anh P không xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cô T. 

b) Anh K vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của anh Q. 

c) Cô T vừa bị anh Q xâm phạm về tính mạng, sức khỏe vừa bị xâm phạm về danh dự, nhân phẩm. 

d) Anh Q và anh P đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của cô T. 

Câu 12: Đang trên đường đi họp trên huyện, ông X là chủ tịch xã Y nhận được tin báo cháu A bị 

bắt cóc, mà đối tượng tình nghi nhất là anh G hàng xóm cạnh nhà cháu A. Vì không có nhà nên 

ông X đã gọi điện giao anh T công an viên của xã tìm hiểu thông tin này. Anh T cùng với anh H 

công an viên tới nhà anh G để điều tra. Do gia đình anh G không có ai ở nhà, cửa lại không khóa, 

dưới sự chứng kiến của ông S trưởng thôn, anh T và anh H đã vào nhà lục soát, tìm kiếm, đúng lúc 

đó mẹ đẻ của anh G là bà Q đến nhà con trai chơi, thấy anh T và anh H đang trong nhà con trai 
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mình lục soát, lại không thấy con trai đâu nên bà Q đã có những lời lẽ xúc phạm. Bực tức anh T đã 

chửi lại, hai bên đôi co nhau thì anh H vào can ngăn, vô tình làm bà Q ngã gãy tay, phải nhập viện 

điều trị.  

a) Ông X đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

b) Bà Q đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

c) Chỉ mình anh H vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền đảm bảo 

sức khỏe của công dân. 

d) Anh T và anh H lục soát nhà anh G là đúng quy định của pháp luật. 

Câu 13: Anh B là chi cục trưởng chi cục X chở chị H là nhân viên đi công tác bằng xe mô tô. Trên 

đường đi anh B đã vượt đèn đỏ nên bị anh M cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vào thời điểm 

anh M lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh B; cách đó không xa, anh D là tài xế xe taxi bị 

hành khách trên xe là anh C khống chế, dùng dao đâm vào bụng. Sau khi thoát khỏi xe và kêu cứu, 

anh D ngã gục xuống đường, lợi dụng lúc này anh C bỏ chạy. Anh M nhờ người đưa anh D đi cấp 

cứu còn mình truy đuổi anh C. Thấy trong quyết định xử phạt anh B có ghi thêm lỗi sai làn đường 

dù anh B không vi phạm, chị H đã đưa sự việc lên mạng xã hội. Không ngờ hành động của chị H 

khiến việc anh B bị xử phạt lan truyền rộng rãi dẫn đến uy tín của anh B bị ảnh hưởng. Bức xúc, 

anh B đã tạo tình huống để chị H mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật 

và chị H đã phải nhận quyết định buộc thôi việc.  

a) Chị H và anh B vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo. 

b) Anh B có thể khiếu nại quyết định xử phạt có ghi thêm lỗi sai làn đường dù anh không vi phạm 

của cảnh sát giao thông M. 

c) Chị H không có quyền khiếu nại quyết định cho thôi việc của anh B. 

d) Anh D đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của anh C. 

 

❖ Tự luận 

Câu 14: Là học sinh, em có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm? 

Câu 15: Chị A và chị B thường xuyên đóng góp tài chính để cùng nhau tổ chức hoạt động từ thiện, 

cứu trợ người nghèo. Trong quá trình hoạt động, giữa chị A và chị B phát sinh mâu thuẫn về các 

khoản chi tiêu chưa có giấy tờ xác nhận. Chị B đưa các thông tin không đúng sự thật về chị A lên 

tài khoản mạng xã hội của mình.  

a) Hành vi của chị B xâm phạm đến quyền gì của chị A? Giải thích. 

b) Chị B có thể phải nhận hậu quả như thế nào? 

c) Chị A có thể làm gì để bảo vệ quyền của mình? 

Câu 16: Bà T là giám đốc, anh M là kế toán, chị K là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì tạm 

đình chỉ công tác của chị K sau 3 lần chị nghỉ việc không có lí do nên bà T bị chị K cùng chồng là 

anh H liên tục nhắn tin đe dọa giết. Bức xúc, bà T cùng anh M bịa đặt thông tin chị K bị mất năng 

lực hành vi dân sự. Sau đó, bà T sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị K. 

Khi chị K yêu cầu anh M đính chính thông tin trên thì anh M đã từ chối đồng thời trì hoãn thanh 

toán các khoản phụ cấp của chị K.  

a) Những ai đã vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân? Giải thích. 

b) Hành vi của những nhân vật nào là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? Giải thích. 

 

Hết 


